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PHỤ LỤC
(kèm theo Thông báo số           /TB-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi)

TT LOẠI HÀNG HÓA ĐVT Số
lượng Thông số kỹ thuật

I Tập luyện và tham gia thi đấu (HKPĐ khu vực III tại tỉnh Quảng Nam)

1 Môn Bơi

1,1
Quần bơi nam (dùng
cho tập luyện và thi
đấu)

Cái 24

 - Chất liệu 98% Lycra + 2% Spandex Co giãn tốt.
 - Dạng quần lửng (trên đầu gối 3-5cm)
 - Không bị đọng nước và nhanh khô, kháng clo.
 - Dây rút điều chỉnh ở phần eo.
 - Thun co giãn bốn chiều, chống nắng, chống tia tử ngoại UV .
 - Cỡ size: phù hợp với VĐV ( Nam TH: 06; Nam THCS: 18)

1,2 Bộ bơi nữ dùng cho tập
luyện và thi đấu Bộ 22

 - Đồ một mảnh (áo liền quần; áo tay ngắn; quần lững đến đầu gối)
 - Chất liệu 98% Lycra + 2% Spandex Co giãn tốt.
 - Không bị đọng nước và nhanh khô, kháng clo
 - Thun co giãn bốn chiều, chống nắng, chống tia tử ngoại UV.
  - Cỡ size: phù hợp với VĐV ( Nữ TH: 06; Nữ THCS: 16)

2 Môn Bóng chuyền

2,1
Quần áo bóng đá dùng
cho tập luyện và thi
đấu:

Bộ 24

  - Áo không có cổ, tay áo dài khoảng 18-25cm.
 - Quần có độ dài trên đầu gối; cách đầu gối từ 5-10 cm.
 - Được dệt 90% bằng sợi Polyester và 10% sợi Spandex có độ bền cao
và không gây kích ứng da. Sợi vải có độ trơn bóng, chống bám bẩn và
trầy xước khi ma sát. Vải có độ dày và có cấu trúc 2 lớp. Đảm bảo khi
nhìn vào không bị xuyên thấu.
 - Vải co giãn 4 chiều, không nhăn, co giản tốt, thoải mái khi vận động.
Thiết kế ôm. Đường may chắc chắn, tỉ mỉ.
- In trên áo:
  + Sau lưng: in số và chữ QUẢNG NGÃI trên số.
  + Phía trước: in số và bên trái in logo HKPĐ Toàn quốc lần thứ X năm
2024.
 - Quần in số phía trước, bên phải (số theo số áo).
 - Cỡ size: phù hợp với VĐV ( Nam THCS)

2,2
Giày chuyên dụng dùng
cho thi đấu môn bóng
chuyền

Đôi 12

 - Chất liệu da tổng hợp mềm.
 - Lớp lót phải thấm hút, êm ái, có thể tháo rời, dễ dàng vệ sinh.
 - Miếng đệm lót có độ đàn hồi và độ bám dính cao.
 - Đế giày làm bằng hỗn hợp cao su, phải có nhiều rãnh nhỏ để tăng tiết
diện bám với sàn, chống trượt.
 -  Cỡ size: phù hợp với VĐV (Nam THCS)
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2,3 Bóng chuyền Quả 5

Màu săc: Xanh + Vàng + Trắng
Chu vi: 650-670mm
Độ  nảy: 90-120cm
Trọng lượng: 260-280gram
Size: số 5

3 Môn Bóng đá

3,1 Quần áo bóng đá dùng
cho tập luyện và thi đấu Bộ 48

 - Áo không có cổ, tay áo dài khoảng 18-25cm.
 - Quần có độ dài trên đầu gối; cách đầu gối từ 5-10 cm.
- Chất liệu: 90% Polyester + 10% Spandex. Có khả năng thấm mồ hôi
tốt. Vải phải có thành phần kháng khuẩn, hạn chế nấm mốc, gây mùi. Vải
co giãn 4 chiều, không nhăn, co giản tốt, thoải mái khi vận động.
 - Đường may chắc chắn, tỉ mỉ.
- In trên áo:
  + Sau lưng: in số và chữ QUẢNG NGÃI trên số.
  + Phía trước: in số và bên trái in logo HKPĐ Toàn quốc lần thứ X năm
2024.
 - Quần in số phía trước, bên phải (số theo số áo).
 -  Cỡ size: phù hợp với VĐV ( Nam TH: 24; Nữ THCS: 24)

3,2 Giày bóng đá dùng cho
tập luyện và thi đấu Đôi 24

 - Phần lưỡi gà: Chất liệu vải hoặc da cao cấp cho cảm giác êm lên chân
mềm, thoải mái, thật chân, tối ưu khả năng cảm bóng tốt, chống bong
tróc.
- Lót giày: Phần lót giày êm ái, có thể tháo rời, dễ dàng vệ sinh. Phần gót
giày được định hình chắc chắn, bảo vệ gót chân tốt.
- Đế khâu toàn bộ, đinh TF (đinh dăm dành cho sân cỏ nhân tạo) bám
sân.
 - Cỡ size: phù hợp với VĐV ( Nam TH: 12; Nữ THCS: 12)

3,3 Tất đá banh Đôi 48

 - Chiều dài đến đầu gối;
 - Chất liệu: 65% Nylon, 20% Cotton, 10% Polyester, 5% Spandex Sợi
Nylon kết hợp với kiểu dệt lưới (Mesh) ở 1 số vị trí giúp tất vừa thoáng
khí, nhanh khô mà vẫn đảm bảo độ bền cao. Trong thành phần có kháng
khuẩn giúp hạn chế tình trạng nấm mốc.
 - Phù hợp với các hoạt động thể thao;
 -  Cỡ size: phù hợp với VĐV ( Nam TH: 24; Nữ THCS: 24)

3,4 Bọc ống quyển Cặp 24

 - Ốp bên ngoài làm bằng nhựa dẻo, bên trong lót mút.
 - Chiều cao: 12-15cm
 - Chiều ngang: 10-15cm
 -  Cỡ size: phù hợp với VĐV ( Nam TH: 12; Nữ THCS: 12)
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3,5 Nấm tập chiến thuật Bộ 2

Chất liệu nhựa dẽo
Hình nấm, đường kính đế 15-20cm, chiều cao 10cm, có nhiều màu (số
lượng 40 cái/Bộ)

3,6 Bóng đá Quả 5

 - Chất liệu da PU;
 - Size 4
 - Chu vi: 640-660 mm;
 - Trọng lượng: 340-380 gram;
 - Độ nảy ≥ 100cm
Phụ kiện đi kèm: lưới đựng bóng, kim bơm bóng

3,7 Găng tay thủ môn Cặp 4

 - Chất liệu: Mút (dày 4mm)
 - Lớp lót Sponhe: Mút xốp chống trơn/
- Dây đeo cổ tay
- Miếng chống trầy
- Bao tay phải thoát khí ngón tay, luôn khô ráo và thoải mái
- Cỡ size: phù hợp với VĐV ( Nam TH: 2; Nữ THCS: 2)

3,8 Băng gối thủ môn Cặp 4

 - Chất liệu: chất liệu vải thun, có độ đàn hồi tốt, ôm sát, cố định xương
khớp.
 - Có độ bền cao, không gây hầm hơi.
- Cỡ size: phù hợp với VĐV ( Nam TH: 2; Nữ THCS: 2)

4 Môn Đẩy Gậy

4,1  Quần áo thể thao dùng
cho tập luyện và thi đấu Bộ 24

  - Áo không có cổ, tay áo dài khoảng 18-25cm.
 - Quần có độ dài trên đầu gối; cách đầu gối từ 5-10 cm.
 - Được dệt 90% bằng sợi Polyester và 10% sợi Spandex có độ bền cao
và không gây kích ứng da. Sợi vải có độ trơn bóng, chống bám bẩn và
trầy xước khi ma sát. Vải có độ dày và có cấu trúc 2 lớp. Đảm bảo khi
nhìn vào không bị xuyên thấu.
 - Vải co giãn 4 chiều, không nhăn, co giãn tốt, thoải mái khi vận động.
Đường may chắc chắn, tỉ mỉ.
In trên Áo:
 + Phía trước bên trái in logo HKPĐ lần thứ X năm 2024.
 + Phía sau in QUẢNG NGÃI
 - Cỡ size: phù hợp với VĐV ( Nam THCS: 12; Nữ THCS: 12)

5 Môn Kéo co
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5,1 Quần áo thể thao dùng
cho tập luyện và thi đấu Bộ 48

 - Áo không có cổ, tay áo dài khoảng 18-25cm.
 - Quần có độ dài trên đầu gối; cách đầu gối từ 5-10 cm.
 - Được dệt 90% bằng sợi Polyester và 10% sợi Spandex có độ bền cao
và không gây kích ứng da. Sợi vải có độ trơn bóng, chống bám bẩn và
trầy xước khi ma sát. Vải có độ dày và có cấu trúc 2 lớp. Đảm bảo khi
nhìn vào không bị xuyên thấu.
 - Vải co giãn 4 chiều, không nhăn, co giãn tốt, thoải mái khi vận động.
Đường may chắc chắn, tỉ mỉ.
In trên Áo:
 + Phía trước bên trái in logo HKPĐ lần thứ X năm 2024.
 + Phía sau in QUẢNG NGÃI
 - Cỡ size: phù hợp với VĐV ( Nam THCS: 12; Nữ THCS: 12)

5,2 Giày chuyên dụng dùng
cho thi đấu môn Kéo co Đôi 24

Loại giày chuyên dụng cho kéo co, có độ bám tốt trên sàn gỗ, xi măng,
các loại sàn nhà thi đấu.
 - Chiều cao cổ giày: cổ thấp;
 - Đế giày: cao su chống trượt;
 - Khóa giày: an toàn;
- Lót giày:  êm ái thấm hút mồ hôi; có thể tháo rời, dễ vệ sinh.
Size: phù hợp với VĐV (12 nam, 12 nữ THCS)

6 Môn Điền Kinh

6,1 Quần áo thể thao Bộ 36

 - Áo không có cổ, tay áo dài khoảng 18-25cm.
 - Quần có độ dài trên đầu gối; cách đầu gối từ 5-10 cm.
 - Chất liệu: 90% Polyester + 10% Spandex. Đường may chắc chắn, tỉ
mỉ. Có khả năng thấm mồ hôi tốt. Có thành phần kháng khuẩn, hạn chế
nấm mốc, gây mùi. Đảm bảo khi nhìn vào không bị xuyên thấu.
In trên Áo:
 + Phía trước bên trái in logo HKPĐ lần thứ X năm 2024.
 + Phía sau in QUẢNG NGÃI
 - Cỡ size: phù hợp với VĐV ( Nam TH: 8; Nữ TH:8; Nam THCS: 10;
Nữ THCS: 10)

6,2

Giày chuyên dụng dùng
cho thi đấu môn Điền
Kinh Đôi 18

 - Đế cao su hoặc nhựa tổng hợp (PVC, TPU), đinh bằng thép (mỗi đôi
có hai bộ đinh 1 dài-1 ngắn);
- Thân giày vải bạt thoáng mát và bền chắc;
- Lót giày:  êm ái thấm hút mồ hôi; có thể tháo rời, dễ vệ sinh.
 - Cỡ size: phù hợp với VĐV ( Nam TH: 4; Nữ TH:4; Nam THCS: 5; Nữ
THCS: 5)

7 Môn Aerobic
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7,1 Quần áo thể thao dùng
cho tập luyện và thi đấu Bộ 48

Đồ nữ : chất liệu thun co giản 4 chiều, áo liền mảnh bó sát người, tay áo
ngắn trên khuỷu tay.
Đồ nam: chất liệu thun co giản 4 chiều , áo bó sát người, quần soóc ngắn
(không được đính đá hay kim tuyến)
Trang phục không được trong suốt
In trên Áo:
 + Phía trước bên trái in logo HKPĐ lần thứ X năm 2024.
 + Phía sau in QUẢNG NGÃI
- Cỡ size: phù hợp với VĐV ( Nữ TH: 42; Nam TH:6)

8 Môn Cầu lông

8,1 Quần áo cầu lông dùng
cho tập luyện và thi đấu Bộ 24

  - Áo không có cổ, tay áo dài khoảng 18-25cm.
 - Quần có độ dài trên đầu gối; cách đầu gối từ 5-10 cm.
 - Chất liệu: 90% Polyester + 10% Spandex Đường may chắc chắn, tỉ mỉ.
Có khả năng thấm mồ hôi tốt. Có thành phần kháng khuẩn, hạn chế nấm
mốc, gây mùi. Đảm bảo khi nhìn vào không bị xuyên thấu.
In trên Áo:
 + Phía trước bên trái in logo HKPĐ lần thứ X năm 2024.
 + Phía sau in QUẢNG NGÃI
  - Cỡ size: phù hợp với VĐV  ( Nam THCS: 12; Nữ THCS: 12)

8,2 Giày chuyên dùng cho
thi đấu môn Cầu lông Đôi 12

 - Chất liệu da tổng hợp mềm.
 - Lớp lót phải thấm hút, êm ái, có thể tháo rời, dễ dàng vệ sinh.
 - Miếng đệm lót có độ đàn hồi và độ bám dính cao.
 - Đế giày làm bằng hỗn hợp cao su, phải có nhiều rãnh nhỏ để tăng tiết
diện bám với sàn, chống trượt.
 -  Cỡ size: phù hợp với VĐV ( Nam THCS: 6; Nữ THCS: 6)

8,3 Cầu lông Ống 20

 - 01 ống cầu lông: 12 quả;
Quả cầu lông:
- Dùng chơi trong nhà có tốc độ bay ổn định và tiếng nổ tao, kêu đanh.
Quả cầu:
  + Màu sắc: trắng.
  + Lông cầu: 16 lông vũ.
  + Trọng lượng: 5,0 ± 0,2 gram.
  + Độ xoay (vòng/giây) 1 ± 3

9 Môn Bóng rổ

9,1 Quần áo bóng rổ dùng
cho tập luyện và thi đấu Bộ 48

 - Áo không có tay (sát nách )
- Quần dài trên đầu gối, cách đầu gối từ 5-10cm.
 - Chất liệu: thun mè caro cao cấp, thoáng khí, nhanh khô, mang lại cảm
giác mềm mịn, thoải mái,dễ chịu.
- Vải co giãn 4 chiều, không nhăn, co giản tốt, thoải mái khi vận động.
Thiết kế ôm. Đường may chắc chắn, tỉ mỉ.
- In trên áo:
  + Sau lưng: in số ở giữa và chữ QUẢNG NGÃI trên số.
  + Phía trước: in số ở giữa và bên trái in logo HKPĐ Toàn quốc lần thứ
X năm 2024.
 - Quần in số phía trước, bên phải (số theo số áo).
  - Cỡ size: phù hợp với VĐV ( Nam THCS: 24; Nữ THCS:24)
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9,2
Giày thể thao chuyên
dùng cho thi đấu môn
Bóng Rổ

Đôi 24

 - Chất liệu da tổng hợp mềm.
 -Lót giày:  êm ái thấm hút mồ hôi; có thể tháo rời, dễ vệ sinh.
 - Miếng đệm lót có độ đàn hồi và độ bám dính cao.
 - Đế giày làm bằng hỗn hợp cao su, phải có nhiều rãnh nhỏ để tăng tiết
diện bám với sàn, chống trượt.
 -  Cỡ size: phù hợp với VĐV (Nam THCS: 12; Nữ THCS:12)

9,3 Nấm tập chiến thuật Bộ 2

Chất liệu nhựa dẻo
Hình nấm, đường kính đế 15-20cm, chiều cao 10cm, có nhiều màu (số
lượng 40 cái/Bộ)

9,4 Bóng rổ size 7 Quả 3

 - Chất liệu: bề mặt của quả bóng phải được làm bằng da, da nhân tạo,
cao su hoặc chất tổng hợp; ghép từ 8-12 miếng giúp khả năng nảy bóng
rất chuẩn xác và êm, hướng bóng bay chuẩn, chống thấm nước rất tốt.
Bóng cấu tạo nhiều lớp, không bị biến dạng khi sử dụng lâu ngày.
 - Màu quả bóng rổ: nâu cam + trắng sữa hoặc từ 2 màu bất kỳ.
 - Các chi tiết đường khâu rất đều, tỉ mỉ và sắc nét.
 - Kích thước: kích thước 24 đến 24,5 cm
 - Trọng lượng: 567g – 650g;
 - Size: số 7
- Dùng cho Nam THCS

9,5 Bóng rổ size 6 Quả 3

 - Chất liệu: bề mặt của quả bóng phải được làm bằng da, da nhân tạo,
cao su hoặc chất tổng hợp; ghép từ 8-12 miếng giúp khả năng nảy bóng
rất chuẩn xác và êm, hướng bóng bay chuẩn, chống thấm nước rất tốt.
Bóng cấu tạo nhiều lớp, không bị biến dạng khi sử dụng lâu ngày.
 - Màu quả bóng rổ: nâu cam + trắng sữa hoặc từ 2 màu bất kỳ.
 - Các chi tiết đường khâu rất đều, tỉ mỉ và sắc nét.
 -  Kích thước: từ 23 đến 24 cm
 - Trọng lượng:  567g – 650g;
 - Size: số 6
- Dùng cho Nữ THCS

10 Môn Bóng bàn
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10,1
Quần áo thể thao dùng
cho tập luyện và thi đấu
môn bóng bàn

Bộ 34

  - Áo không có cổ, tay áo dài khoảng 18-25cm.
 - Quần có độ dài trên đầu gối; cách đầu gối từ 5-10 cm.
 - Được dệt 90% bằng sợi Polyester và 10% sợi Spandex có độ bền cao
và không gây kích ứng da. Sợi vải có độ trơn bóng, chống bám bẩn và
trầy xước khi ma sát. Vải có độ dày và có cấu trúc 2 lớp. Đảm bảo khi
nhìn vào không bị xuyên thấu. Đường may chắc chắn, tỉ mỉ.
 - Vải co giãn 4 chiều, không nhăn, co giãn tốt, thoải mái khi vận động.
 - Màu: Không sử dụng màu trắng.
- In trên Áo:
 + Phía trước bên trái in logo HKPĐ lần thứ X năm 2024.
 + Phía sau in QUẢNG NGÃI
 - Cỡ size: phù hợp với VĐV (Nam TH: 02; Nữ TH:06; Nam THCS: 16;
Nữ THCS:10)

10,2
Giày thể thao chuyên
dùng cho thi đấu môn
Bóng bàn

Đôi 17

 - Chất liệu da tổng hợp mềm.
 - Lớp lót phải thấm hút
 - Miếng đệm lót có độ đàn hồi và độ bám dính cao.
 - Đế giày làm bằng hỗn hợp cao su, phải có nhiều rãnh nhỏ để tăng tiết
diện bám với sàn, chống trượt.
 -  Cỡ size: phù hợp với VĐV (Nam TH: 01; Nữ TH:03; Nam THCS: 08;
Nữ THCS:05)

10,3 Bóng bàn Hộp 6

Số lượng: 06 quả/hộp.
Quả bóng bàn
- Bóng đảm bảo theo tiêu chuẩn thi đấu I.T.T.F.
- Bóng có độ nảy chuẩn và tròn đều
- Đường kính: >= 40mm.
- Độ dày: < 0,85mm.
- Trọng lượng: 2.68 ~ 2.77g

11 Đồng phục đoàn Quảng Ngãi dự Lễ Khai mạc; Giày thể thao cho các VĐV các môn chưa mua giày

11,1 Quần áo thể thao Bộ 66

Áo thun:
 - Chất liệu: Poly cá sấu.
 - Hấp thụ độ ẩm từ da, thoát hơi nhanh, mang lại cảm giác thoải mái cho
người mặc. Vải mềm mại, nhẹ mát. Đường may chắc chắn, tỉ mỉ.
 - Cổ trụ và tay bo.
Quần dài:
 - Chất liệu: Poly Double Face chuyên dụng cho thể thao.
 - Mỏng nhẹ, thấm hút mồ hôi nhanh, luôn khô thoáng.
 - Không nhăn, không biến dạng khi giặt. Đường may chắc chắn, tỉ mỉ.
In trên áo:
In trên Áo:
 + Phía trước bên trái in logo HKPĐ lần thứ X năm 2024.
 + Phía sau in QUẢNG NGÃI
- Cỡ size: phù hợp với VĐV, HLV (Người lớn: 21; THCS: 20; TH: 20)
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11,2 Giày thể thao Đôi 83

 - Chất liệu da tổng hợp mềm mại
 - Lớp lót phải thấm hút, dễ vệ sinh.
 - Miếng đệm lót có độ đàn hồi và độ bám dính cao.
 - Đế giày làm bằng hỗn hợp cao su, phải có nhiều rãnh nhỏ để tăng tiết
diện bám với sàn, chống trượt.
-  Cỡ size: phù hợp với VĐV (Nữ TH: 24; Nam TH: 6; Nữ THCS: 26;
Năm THCS: 27)
 (gồm VĐV các môn Bơi: Nữ TH: 3; Nam TH:3; Nữ THCS 8; Nam
THCS: 9; Đẩy gậy:  Nam THCS: 06; Nữ THCS: 06;  Aerobic:  ( Nữ TH:
21; Nam TH:3); Kéo co: (Nam THCS: 12; Nữ THCS: 12))

II Tập luyện và tham gia thi đấu HKPĐ toàn quốc tại TP Hải Phòng
1 Môn Điền Kinh

1,1

Quần áo thể thao dung
cho tập luyện và thi
đấu(theo quy định của
môn Điền kinh)

Bộ 30

  - Áo không có cổ, tay áo dài khoảng 18-25cm.
 - Quần có độ dài trên đầu gối; cách đầu gối từ 5-10 cm.
 - Chất liệu: 90% Polyester + 10% Spandex Đường may chắc chắn, tỉ mỉ.
Có khả năng thấm mồ hôi tốt. Có thành phần kháng khuẩn, hạn chế nấm
mốc, gây mùi khó chịu. Đảm bảo khi nhìn vào không bị xuyên thấu.
In trên Áo:
 + Phía trước bên trái in logo HKPĐ lần thứ X năm 2024.
 + Phía sau in QUẢNG NGÃI
 - Cỡ size: phù hợp với VĐV ( Nam THPT: 16; Nữ THPT:14)

1,2
Giày chuyên dụng dùng
cho thi đấu môn Điền
Kinh

Đôi 15

 - Đế cao su hoặc nhựa tổng hợp (PVC, TPU), đinh bằng thép (mỗi đôi
có hai bộ đinh 1 dài-1 ngắn);
- Thân giày vải bạt thoáng mát và bền chắc;
- Lót giày:  êm ái thấm hút mồ hôi; có thể tháo rời, dễ vệ sinh.
 - Cỡ size: phù hợp với VĐV ( Nam THPT: 8; Nữ THPT:7)

2 Môn Bóng chuyền

2,1 Quần áo bóng đá dùng
cho tập luyện và thi đấu Bộ 24

  - Áo không có cổ, tay áo dài khoảng 18-25cm.
 - Quần có độ dài trên đầu gối; cách đầu gối từ 5-10 cm.
 - Được dệt 90% bằng sợi Polyester và 10% sợi Spandex có độ bền cao
và không gây kích ứng da. Sợi vải có độ trơn bóng, chống bám bẩn và
trầy xước khi ma sát. Vải có độ dày và có cấu trúc 2 lớp. Đảm bảo khi
nhìn vào không bị xuyên thấu.
 - Vải co giãn 4 chiều, không nhăn, co giãn tốt, thoải mái khi vận động.
Thiết kế ôm (tránh va chạm lưới).
- In trên áo:
  + Sau lưng: in số ở giữa và chữ QUẢNG NGÃI trên số.
  + Phía trước: in số ở giữa và bên trái in logo HKPĐ Toàn quốc lần thứ
X năm 2024.
 - Quần in số phía trước, bên phải (số theo số áo).
 - Cỡ size: phù hợp với VĐV ( Nữ THPT)
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2,2
Giày chuyên dụng dùng
cho thi đấu môn bóng
chuyền

Đôi 12

 - Chất liệu da tổng hợp mềm.
 - Lớp lót phải thấm hút, êm ái, có thể tháo rời, dễ dàng vệ sinh.
 - Miếng đệm lót có độ đàn hồi và độ bám dính cao.
 - Đế giày làm bằng hỗn hợp cao su, phải có nhiều rãnh nhỏ để tăng tiết
diện bám với sàn, chống trượt.
 -  Cỡ size: phù hợp với VĐV (Nữ THPT)

3 Môn Bóng rổ

3,1 Quần áo bóng rổ dùng
cho tập luyện và thi đấu Bộ 48

 - Áo không có tay (sát nách )
- Quần dài trên đầu gối, cách đầu gối từ 5-10cm.
 - Chất lệu: thun mè caro, thoáng khí, nhanh khô, mang lại cảm giác mềm
mịn, thoải mái,dễ chịu.
 - Đường may chắc chắn, tỉ mỉ.
- In trên áo:
  + Sau lưng: in số ở giữa và chữ QUẢNG NGÃI trên số.
  + Phía trước: in số ở giữa và bên trái in logo HKPĐ Toàn quốc lần thứ
X năm 2024.
 - Quần in số phía trước, bên phải (số theo số áo).
  - Cỡ size: phù hợp với VĐV ( Nam THPT: 24; Nữ THPT:24)

3,2
Giày thể thao chuyên
dùng cho thi đấu môn
Bóng Rổ

Đôi 24

 - Chất liệu da tổng hợp mềm.
 -Lót giày:  êm ái thấm hút mồ hôi; có thể tháo rời, dễ vệ sinh.
 - Miếng đệm lót có độ đàn hồi và độ bám dính cao.
 - Đế giày làm bằng hỗn hợp cao su, phải có nhiều rãnh nhỏ để tăng tiết
diện bám với sàn, chống trượt.
 -  Cỡ size: phù hợp với VĐV ( Nam THPT: 12; Nữ THPT:12)

4 Môn Cầu lông

4,1 Quần áo cầu lông dùng
cho tập luyện và thi đấu Bộ 20

 Áo không có cổ, tay áo dài khoảng 18-25cm.
 - Quần có độ dài trên đầu gối, cách đầu gối từ 5-10 cm
 - Chất liệu: 90% Polyester + 10% Spandex Đường may chắc chắn, tỉ mỉ.
Có khả năng thấm mồ hôi tốt. Có thành phần kháng khuẩn, hạn chế nấm
mốc, gây mùi khó chịu. Đảm bảo khi nhìn vào không bị xuyên thấu.
In trên Áo:
 + Phía trước bên trái in logo HKPĐ lần thứ X năm 2024.
 + Phía sau in QUẢNG NGÃI
  - Cỡ size: phù hợp với VĐV  ( Nam THPT: 10; Nữ THPT: 10)

4,2 Giày chuyên dùng cho
thi đấu môn Cầu lông Đôi 10

 - Chất liệu da tổng hợp mềm.
 - Lớp lót phải thấm hút, êm ái, có thể tháo rời, dễ dàng vệ sinh.
 - Miếng đệm lót có độ đàn hồi và độ bám dính cao.
 - Đế giày làm bằng hỗn hợp cao su, phải có nhiều rãnh nhỏ để tăng tiết
diện bám với sàn, chống trượt.
 -  Cỡ size: phù hợp với VĐV ( Nam THPT: 5; Nữ THPT: 5)
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4,3 Cầu lông Ống 10

 - 01 ống cầu lông: 12 quả;
Quả cầu lông:
- Dùng chơi trong nhà có tốc độ bay ổn định và tiếng nổ tao, kêu đanh.
 - Màu sắc: trắng.
 - Lông cầu: 16 lông vũ.
 - Trọng lượng: 5,0 ± 0,2 gram
 - Độ xoay (vòng/giây) 1 ± 3

5 Võ cổ truyền

5,1
Quần áo Võ Cổ truyền
dùng cho tập luyện và
thi đấu

Bộ 10

 - Cúc áo bằng vải, lồng vào nhau và thắt dây ở phần eo
 - Huy hiệu tròn võ cổ truyền được may ở ngực trái của võ phục.
 - Bên trên cánh tay trái có may huy hiệu cờ Việt Nam, huy hiệu môn võ
và cờ đều được thêu sau đó may lên áo
 - Quần lưng thun có dây rút điều chỉnh độ rộng cho phù hợp với người
sử dụng;
 - Chất liệu vải gồm Cotton và Polyester thấm và thoát mồ hôi tốt, luôn
tạo sự chắc chắn và thoải mái; đường may chắc chắn, tỉ mỉ.
- Áo được in phía sau lưng chữ QUẢNG NGÃI.
 - Size:  phù hợp với VĐV ( Nam THPT: 5; Nữ THPT: 5)

5,2
Giày chuyên dùng cho
thi đấu môn võ Cổ
truyền

Đôi 10

 - Giày chuyên dụng cho thi đấu Võ Cổ truyền:
 + Đế cao su chống trơn trượt;
 + Thân giày vải bạt thoáng mát và bền chắc
 + Miếng lót êm ái thấm hút mồ hôi.
 - Size:  phù hợp với VĐV ( Nam THPT: 5; Nữ THPT: 5)

6 Môn Taekwondo

5,1
Quần áo Taekwondo
dùng cho tập luyện và
thi đấu

Bộ 10

Quần áo võ phục Teakwondo:
  - Chất liệu: vải tằm màu trắng cổ viền đen , chuyên dùng trong thi đấu.;
không bị ngả màu khi sử dụng; thấm hút mồ hôi, không gây rát nóng cho
người sử dụng.
 - Được thiết kế cổ áo đường viền, ống tay và ống chân đều được may
viền chỉ 5 đường. Đường may chắn chắc, tỉ mỉ.
In trên Áo:
 + Phía trước bên trái in logo HKPĐ lần thứ X năm 2024.
 + Phía sau in QUẢNG NGÃI
  - Size:  phù hợp với VĐV ( Nam THPT: 5; Nữ THPT: 5)

5,2
Giày chuyên dùng cho
thi đấu môn
Taekwondo

Đôi 10

 - Giày chuyên dụng cho thi đấu Võ Teakwondo:
 + Đế cao su chống trơn trượt;
 + Thân giày vải bạt thoáng mát và bền chắc
 + Miếng lót êm ái thấm hút mồ hôi.
 - Size:  phù hợp với VĐV ( Nam THPT: 5; Nữ THPT: 5)

7 Môn Vovinam
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7,1 Quần áo Vovinam dùng
cho tập luyện và thi đấu Bộ 10

Trang phục Võ Vovinam:
* Áo:
-  Chất liệu áo: vải kaki màu xanh trơn
- Đường may chắn chắn, tỉ mỉ.
 - Mô tả: vạt áo đắp lên nhau và thắt dây ở phần eo, tạo thành dạng cổ xẻ
truyền thống; huy hiệu vuông VOVINAM Việt võ đạo được may ở ngực
trái của võ phục.
- Áo được in phía sau lưng chữ QUẢNG NGÃI;
* Quần:
- Quần lưng thun có dây rút để điều chỉnh độ rộng cho phù hợp với người
sử dụng.
 - Chất liệu quần: vải bằng cotton và Polyester thấm và thoát mồ hôi tốt,
luôn tạo sự chắc chắn và thoải mái, sản phẩm được thiết kế thẩm mỹ và
bền đẹp, đường may chắc chắn, tỉ mỉ.
- Size:  phù hợp với VĐV ( Nam THPT: 5; Nữ THPT: 5)

7,2 Giày chuyên dùng cho
thi đấu môn Vovinam Đôi 10

 - Giày chuyên dụng cho thi đấu Võ Vovinam:
 + Đế cao su chống trơn trượt;
 + Thân giày vải bạt thoáng mát và bền chắc
 + Miếng lót êm ái thấm hút mồ hôi.
 - Size:  phù hợp với VĐV ( Nam THPT: 5; Nữ THPT: 5)

8 Đồng phục đoàn Quảng Ngãi dự Lễ Khai mạc; Giày thể thao cho các VĐV các môn chưa mua giày

8,1 Quần áo thể thao Bộ 61

Áo thun:
 - Chất liệu: Poly cá sấu.
 - Hấp thụ độ ẩm từ da, thoát hơi nhanh, mang lại cảm giác thoải mái cho
người mặc. Vải mềm mại, nhẹ mát. Đường may chắc chắn, tỉ mỉ.
 - Cổ trụ và tay bo.
Quần dài:
 - Chất liệu: Poly Double Face chuyên dụng cho thể thao.
 - Mỏng nhẹ, thấm hút mồ hôi nhanh, luôn khô thoáng.
 - Không nhăn, không biến dạng khi giặt. Đường may chắc chắn, tỉ mỉ.
In trên áo:
In trên Áo:
 + Phía trước bên trái in logo HKPĐ lần thứ X năm 2024.
 + Phía sau in QUẢNG NGÃI
- Cỡ size: phù hợp với VĐV, HLV (Người lớn: 21; THCS: 20; TH: 20)
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Ghi chú

PHỤ LỤC
(kèm theo Thông báo số           /TB-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi)

Tập luyện và tham gia thi đấu (HKPĐ khu vực III tại tỉnh Quảng Nam)
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Đồng phục đoàn Quảng Ngãi dự Lễ Khai mạc; Giày thể thao cho các VĐV các môn chưa mua giày
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Tập luyện và tham gia thi đấu HKPĐ toàn quốc tại TP Hải Phòng
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Bộ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



21

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



22

Đồng phục đoàn Quảng Ngãi dự Lễ Khai mạc; Giày thể thao cho các VĐV các môn chưa mua giày
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